
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY II

Năm: 2021

I. Thông tin cá nhân
1. Họ và tên*: …………………………………………………………………….....
2. Ngày tháng năm sinh*:……………………………………………………….……
3. Giới tính: Nam Nữ
4. Trình độ văn hóa*:……………..……………THCS THPT
5. Email: ……………………………………..………………….……………………
6. Điện thoại liên hệ*:……………………………………………….……….……….
7. Địa chỉ liên hệ*:………………………………………………….…….………….
8. Đối tượng ưu tiên (nếu có): ……………………………………………………….
II. Thông tin đăng ký học
9. Tên trường*: TRƯỜNG CĐ GTVT ĐƯỜNG THỦY II Mã số: CDT0207
10. Tên ngành/nghề học*:

- Ngành/nghề 1: …………………………………………………………………
Mã ngành/nghề: ……………………Trình độ đào tạo: Trung cấp Cao đẳng

- Ngành/nghề 2: …………………………………………………………………
Mã ngành/nghề: ……………………Trình độ đào tạo: Trung cấp Cao đẳng

- Ngành/nghề 3: …………………………………………………………………
Mã ngành/nghề: ……………………Trình độ đào tạo: Trung cấp Cao đẳng

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi họ tên)



MÃ NGÀNH/ NGHỀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY II

TT Tên ngành, nghề Mã
ngành, nghề

Ghi chú

I TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
1 Công nghệ ôtô 6510216
2 Công nghệ thông tin 6480202
3 Quản trị mạng máy tính 6480209
4 Điện công nghiệp 6520227
5 Điện tử công nghiệp 6520225
6 Trắc địa công trình 6510910
7 Logistics 6340113
8 Kế toán doanh nghiệp 6340302
9 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 6340417
10 Kỹ thuật xây dựng (*) 6580201
11 Xây dựng cầu đường bộ (*) 6580205
12 Xây dựng công trình thủy (*) 6510109
13 Khai thác máy tàu thủy (*) 6840111
14 Sửa chữa máy tàu thủy (*) 6520131
15 Điều khiển phương tiện thủy nội địa (*) 6840108
16 Điều khiển tàu biển (*) 6840109
II TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
1 Công nghệ ôtô 5510216
2 Công nghệ thông tin 5480202
3 Điện công nghiệp 5520227
4 Sửa chữa máy tàu thủy 5520131
5 Điều khiển phương tiện thủy nội địa 5840108
6 Kế toán doanh nghiệp 5340302


